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Khảo sát tình hình triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật tại
Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình xây dựng Nghị định của Chính phủ năm 2011, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật. Trong khoảng thời gian từ ngày 18/6 đến ngày 22/7/2011, Đoàn công tác liên ngành do một đồng chí Lãnh đạo Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp làm trưởng Đoàn. Thành phần Đoàn gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tư pháp. Đoàn đã tiến hành khảo sát về tình hình triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Tại mỗi địa phương, Đoàn đã có 01 buổi làm việc tại UBND cấp tỉnh, với thành phần tham dự là Thường trực HĐND, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Ngoài ra, tại mỗi địa phương, Đoàn có 01 buổi làm việc ở cấp huyện với thành phần tham dự tương tự như trên (huyện Gia Lâm - Hà Nội; huyện Đại Từ - Thái Nguyên; huyện Chợ Mới - Bắc Cạn; quận Bình Tân - thành phố Hồ Chí Minh; huyện Lấp Vò - Đồng Tháp). 
Sau đây là kết quả của đợt khảo sát:
1. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật
a) Quán triệt, phổ biến và tập huấn về công tác theo dõi thi hành pháp luật:
- Thực hiện Kế hoạch tập huấn của Bộ Tư pháp, các địa phương được khảo sát đều cử đầy đủ thành phần tham gia các đợt tập huấn do Bộ Tư pháp tổ chức (thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp từ ngày 20 - 24/4/2010 tại Bình Thuận; Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn từ ngày 27 - 29/4/2010 tại Vĩnh Phúc).
- Sau khi tham dự chương trình tập huấn ở Trung ương do Bộ Tư pháp tổ chức, tại tất cả các địa phương được khảo sát, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tập huấn tại địa phương mình cho lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, công chức Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, cấp xã, tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND với quy mô và hình thức khác nhau. 

b) Xây dựng và ban hành Kế hoạch:
- Thực hiện Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Thông tư 03/2010/TT-BTP) và Công văn số 1986/BTP-VĐCXDPL ngày 15/4/2011 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện công tác trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2011, trong 02 năm 2010 và 2011, tại các địa phương được khảo sát, Sở Tư pháp đã tham mưu, xây dựng, trình UBND cấp tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai công tác này (Hà Nội: UBND ban hành Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 09/4/2010, Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 27/01/2011; Thái Nguyên: UNND ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 06/8/2010 về việc triển khai Thông tư số 03/2010/TT-BTP, Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010, Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/5/2011 lựa chọn theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai Luật Đất đai năm 2003; Bắc Cạn: Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND; thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định số 2697/QĐ-UBND về việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 2678/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011. Lĩnh vực lựa chọn; Đồng Tháp: Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 03/6/2010).
- Tuỳ thuộc vào đặc điểm tình hình và điều kiện kinh tế - xã hội, mỗi địa phương lựa chọn việc theo dõi, đánh giá trên một hoặc nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau. Ví dụ: Hà Nội lựa chọn đánh giá tình hình thi hành pháp luật trên 3 lĩnh vực: bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm và các tổ chức tài chính. Thái Nguyên lựa chọn đánh giá tình hình thi hành pháp luật trên 2 lĩnh vực: quản lý đất đai và xử lý vi phạm hành chính. Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn 08 lĩnh vực gồm: trật tự an toàn giao thông đường bộ; cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép; xử lý vi phạm hành chính; cư trú; phòng cháy, chữa cháy; kết hôn với người nước ngoài; an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường v.v….
c) Về việc bảo đảm điều kiện cần thiết thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật:
- Về tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật: ngay sau khi Thông tư số 03/2010/TT-BTP được ban hành và có hiệu lực, các địa phương đã thành lập đơn vị hoặc giao cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật thuộc Sở Tư pháp theo các mô hình khác nhau. Trong đó, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Cạn thành lập Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật; Đồng Tháp giao cho Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Thái Nguyên giao cho Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Trong các địa phương được khảo sát, thì Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố nằm trong diện thí điểm thành lập Phòng thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tuy nhiên, cả hai địa phương này không thành lập Phòng độc lập mà thành lập Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật thực hiện nhiệm vụ này. 
Có thể thấy rằng, công tác theo dõi thi hành pháp luật bước đầu đã nhận được sự quan tâm của các địa phương. Tuy nhiên, việc tổ chức đơn vị hoặc bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ này không được thực hiện một cách thống nhất. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật không được thành lập độc lập mà chỉ được thành lập ghép với các phòng chuyên môn hoặc giao thêm nhiệm vụ này cho một đơn vị thuộc Sở Tư pháp thực hiện. Theo phản ánh của các địa phương, thì việc tổ chức đơn vị thực hiện chức năng theo dõi thi hành pháp luật một cách không thống nhất đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả triển khai công tác này trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng này là do công tác theo dõi thi hành pháp luật là một nhiệm vụ mới nên các địa phương gặp nhiều lúng lúng trong quá trình triển khai thực hiện. Hơn nữa, theo Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã, các Sở Tư pháp được thành lập không quá 05 phòng nghiệp vụ đối với các tỉnh và không quá 07 phòng nghiệp vụ đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
- Về biên chế thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật: kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các địa phương đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí biên chế thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Mặc dù người làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Sở Tư pháp hầu hết là những công chức đã có kinh nghiệm được điều động từ các đơn vị khác của Sở. Tuy nhiên, số lượng biên chế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và chủ yếu được bố trí theo cơ chế kiêm nghiệm (Hà Nội: 03; Thái Nguyên: 03; Bắc Cạn: 01; thành phố Hồ Chí Minh: có bổ sung thêm biên chế; Đồng tháp: 01 kiêm nhiệm). 
Tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện, công tác theo dõi thi hành pháp luật được giao cho tổ chức Pháp chế và Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu thực hiện. Tuy nhiên, do chỉ tiêu biên chế hạn chế và khó tuyển dụng người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nên hầu hết các địa phương đều chưa bố trí biên chế chuyên trách thực hiện nhiệm vụ này. 

- Về kinh phí: hiện nay vẫn chưa có cơ chế tài chính cũng như quy định cụ thể về định mức chi ngân sách cho các hoạt động nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật. Thông tư số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật mới được ban hành nhưng cũng chỉ được vận dụng đối với các bộ, ngành ở Trung ương. Cơ chế vận dụng các quy định tương tự về chi ngân sách gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, mới chỉ vận dụng được Thông tư của Bộ Tài chính về chế độ hội nghị, công tác phí và chế độ chi cho thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nhà nước. Trong năm 2010, hầu hết ở địa phương chưa bố trí kinh phí cho việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật với tư cách là một nhiệm vụ thường xuyên. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, kinh phí chỉ được cấp cho các hoạt động của Đề án. Năm 2011, mặc dù các địa phương đều đã vận dụng và dành một khoản kinh phí cho công tác này, tuy nhiên vẫn rất hạn chế so với yêu cầu của công việc đặt ra. 
2. Một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế và tồn tại trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của Thông tư số 03/2010/TT-BTP
a) Về phạm vi theo dõi thi hành pháp luật: 
Nhìn chung, ở hầu hết các địa phương, công tác theo dõi thi hành pháp luật đều được triển khai theo hướng dàn trải, tản mạn, chưa tập trung và chưa thật sự có tác dụng thiết thực đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Riêng Bắc Cạn và Đồng Tháp là hai tỉnh lựa chọn tập trung theo dõi, đánh giá về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính. Công tác theo dõi thi hành pháp luật tại hai địa phương này đã có kết quả tương đối thiết thực trong quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Công tác theo dõi thi hành pháp luật tại hai địa phương này cũng đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong thời gian vừa qua.
Các địa phương đều cho rằng, công tác theo dõi thi hành pháp luật là một công việc rất lớn và khá nặng nề, do đó cần có sự đầu tư một cách toàn diện, từ con người, kinh phí và nhiều vấn đề khác có liên quan. Với điều kiện hiện tại ở các địa phương, nếu hoạt động theo dõi thi hành pháp luật thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thì sẽ chỉ mang tính hình thức và khó có thể đem lại hiệu quả cao. Các địa phương cũng kiến nghị rằng, công tác theo dõi thi hành pháp luật không nên thực hiện một cách dàn trải trên phạm vi rộng theo cơ chế hiện nay, mà ở mỗi thời điểm cần có sự lựa chọn để tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, có ảnh hướng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội.

b) Về việc thực hiện các nội dung theo dõi thi hành pháp luật:
- Về nội dung đánh giá tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và của cơ quan nhà nước cùng cấp có thẩm quyền: theo quy định của Luật ban hành VBQPPL của HĐND và UBND năm 2004, thì hằng năm HĐND cấp tỉnh ban hành chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; UBND cấp tỉnh ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh. Nội dung Chương trình đã nêu rõ số lượng, hình thức văn bản cần được xây dựng, ban hành. Căn cứ vào các Chương trình nêu trên, các địa phương có thể nắm được tình hình và đánh giá về nội dung này. Nhìn chung, các địa phương không gặp khó khăn, vướng mắc gì lớn trong việc triển khai nội dung này. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, kết quả đánh giá tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và của cơ quan nhà nước cùng cấp có thẩm quyền không có ý nghĩa và tác dụng lớn trong việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật nói chung. Hơn nữa, đây là hoạt động xây dựng pháp luật, nên việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật bao gồm cả nội dung này là không thật sự cần thiết và hợp lý.

- Về nội dung đánh giá về mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân: Thông tư số 03/2010/TT-BTP đã kế thừa Nghị định 24/2009/NĐ-CP quy định về trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật về nội dung này. Tuy nhiên, mức độ tuân thủ pháp luật là một vấn đề rất chung chung, khó xác định và không có định lượng rõ ràng. Để đánh giá chính xác mức độ tuân thủ pháp luật cần phải căn cứ vào các tiêu chí cụ thể. Trên thực tế, việc xây dựng các tiêu chí về pháp luật nói chung và các tiêu chí để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật là một vấn đề lớn đã được đặt ra từ rất lâu, song đến nay các cơ quan có thẩm quyền chưa đưa ra được các tiêu chí chung. Vì vậy, tất cả các địa phương đều cho rằng, việc đánh giá về mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân là rất cần thiết, song khi thực hiện nội dung này lại gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc đánh giá của các địa phương về mức độ tuân thủ pháp luật chủ yếu là những nhận định chủ quan, không có cơ sở rõ ràng, tính thuyết phục không cao. 

- Tương tự, đối với nội dung đánh giá về hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, hầu hết các địa phương thực hiện nhiệm vụ này thông qua việc thống kê, báo cáo về hình thức, số lượng đối tượng được phổ biến pháp luật, mà chưa có thông tin cụ thể đánh giá về hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu. 
c) Về cách thức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Thông tư số 03/2010/TT-BTP quy định về cách thức để tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp luật cần thực hiện, bao gồm: điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. 
Theo phản ánh của các địa phương, thì hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật chồng chéo với hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, danh nghiệp và cá nhân. Đối với hoạt động điều tra, khảo sát, hầu hết các địa phương đều gặp khó khăn khi triển khai thực hiện, do thực tế chưa có kinh nghiệm và thiếu các công cụ cũng như các điều kiện bảo đảm cho hoạt động này. Vì vậy, ở hầu hết các địa phương, chưa thực hiện đầy đủ các cách thức được quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BTP mà chủ yếu được thực hiện kết hợp với các hoạt động khác hoặc chỉ đánh giá mang tính nhận định chủ quan.
d) Về cơ chế phối hợp: kết quả khảo sát cho thấy, để công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện một cách thuận lợi, có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự phối hợp (1) giữa các cơ quan trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; (2) giữa các cơ quan thực hiện chức năng quản lý theo ngành, lĩnh vực cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền chung cấp dưới; (3) giữa các cơ quan trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, HĐND, các tổ chức đoàn thể v.v… Mặc dù Thông tư số 03/2010/TT-BTP cũng đã có quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan như Bộ Tư pháp với các bộ, ngành; tổ chức pháp chế với các đơn vị chuyên môn cùng cấp v.v… Tuy nhiên, đây mới chỉ là những quy định mang tính nguyên tắc chung, chưa cụ thể về trách nhiệm và cơ chế phối hợp chính thức giữa các cơ quan, tổ chức nêu trên. Thực tế cho thấy, sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật ở hầu hết các địa phương còn rất hạn chế, chưa nhận được sự quan tâm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cũng như cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát và các cơ quan đoàn thể. Vì vậy, nội dung đánh giá về tình hình thi hành pháp luật chưa thật sự bao quát một cách đầy đủ, toàn diện, đặc biệt thiếu những nội dung liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.
e) Về việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật ở địa phương: phạm vi điều chỉnh của Thông tư 03/2010/TT-BTP là hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ tình hình cụ thể của mỗi địa phương, Sở Tư pháp tham mưu cho UBND cấp tỉnh có cách thức hướng dẫn, tổ chức thực hiện một cách linh hoạt và phù hợp. Hầu hết các địa phương không ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ này, một số địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp có Công văn của UBND cấp tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư 03/2010/TT-BTP. Vì vậy, việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện chưa được thực hiện một cách kịp thời và chưa có định hướng một cách thống nhất. 
g) Về việc thực hiện chế độ báo cáo: theo quy định của Thông tư 03/2010/TT-BTP, thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc báo cáo định kỳ hằng năm, báo cáo theo chuyên đề và báo cáo đột xuất. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ hằng năm là ngày 31 tháng 10. Năm 2010 không đặt ra yêu cầu báo cáo theo chuyên đề và báo cáo đột xuất, mà chỉ yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Riêng Đồng Tháp và Bắc Cạn có nội dung báo cáo tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính.

Kết quả thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2010 cho thấy, về thời hạn gửi Báo cáo, ở tất cả 5 địa phương được khảo sát, không có địa phương nào thực hiện đúng thời hạn quy định (Hà Nội ngày 19/11/2010, Thái Nguyên ngày 10/01/2011, Bắc Cạn ngày 26/11/2010, thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/12/2010, Đồng Tháp ngày 06/12/2010). Một số Báo cáo được chuẩn bị tương đối tốt, nội dung tập trung, bám sát hướng dẫn tại Thông tư 03/2010/TT-BTP, có đánh giá tình hình thi hành pháp luật, mức độ không tuân thủ, lý do không tuân thủ, kiến nghị cụ thể về các văn bản cần sửa đổi, bổ sung v.v… Bên cạnh đó, hầu hết các Báo cáo đều chưa cụ thể, không tập trung và chưa phản ánh toàn diện thực trạng tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã hội trong phạm vi địa phương. 
h) Về vấn đề xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật: theo quy định của Thông tư số 03/2010/TT-BTP, thì mục đích của công tác theo dõi thi hành pháp luật là nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, kịp thời đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. 
Hầu hết các địa phương đều nhất trí với mục đích của công tác này như đã thể hiện ở Thông tư. Tuy nhiên, công tác theo dõi thi hành pháp luật là một hoạt động lớn cần đầu tư rất nhiều nguồn lực. Trong khi đó, khi phát hiện được những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật, thì cơ quan theo dõi thi hành pháp luật cũng chỉ dừng lại ở việc kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật và kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Việc xem xét giải quyết các kiến nghị này phải qua qua nhiều tầng nấc khác nhau. Ví dụ cấp xã kiến nghị lên cấp huyện, cấp huyện kiến nghị lên cấp tỉnh v.v… Vì vậy, hiệu quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật ở các địa phương chưa có tác dụng một cách kịp thời trong việc xử lý đối với các vấn đề bức xúc mà thực tiễn thi hành pháp luật đặt ra. 
3. Kiến nghị
a) Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật:
- Tăng cường công tác tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật, trong đó chú trọng đối với các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, tư pháp cấp xã và tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân.
- Củng cố và kiện toàn đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật tại các địa phương theo hướng, thành lập đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật ở Sở Tư pháp. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã, thì căn cứ yêu cầu cụ thể của việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật, thì bố trí biên chế họp lý để thực hiện nhiệm vụ.
 - Xây dựng cơ sở dữ liệu về theo dõi thi hành pháp luật thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu về pháp luật ở các bộ, ngành, địa phương nhằm tập hợp thông tin, dữ liệu, báo cáo có liên quan đến công tác thi hành pháp luật, phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật và nghiên cứu, đánh giá, dự báo về tình hình thi hành pháp luật, xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật.

- Ban hành văn bản hướng dẫn việc sử dụng kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật để các địa phương có cơ sở xây dựng kế hoạch ngân sách cho việc hiện nhiệm vụ này.
b) Về việc xây dựng Kế hoạch và xác định phạm vi theo dõi thi hành pháp luật: công tác theo dõi thi hành pháp luật cần được triển khai một cách tổng thể, theo kế hoạch và có trọng tâm trọng điểm. Căn cứ vào yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chương trình công tác và Kế hoạch giám sát của Quốc hội, Chương trình công tác trọng tâm của Chính phủ và thực tiễn thi hành pháp luật, hằng năm Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch quốc gia về theo dõi thi hành pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với các địa phương, căn cứ Kế hoạch quốc gia về theo dõi thi hành pháp luật và tính chất, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UNND cấp tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của bộ, ngành, địa phương, gửi Bộ Tư pháp để theo dõi và phối hợp thực hiện.

c) Về nội dung theo dõi thi hành pháp luật:
Để bảo đảm tính tập trung và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai một cách hiệu quả công tác thi hành pháp luật, nội dung theo dõi thi hành pháp luật cần tập trung theo các nhóm vấn đề sau đây:
- Tình hình tổ chức thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức; 
- Tình hình áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, công dân.
d) Về việc xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật: trên cơ sở kết quả của hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát và thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật, cơ quan theo dõi thi hành pháp luật xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo các nội dung sau đây: 

- Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục, đào tạo, tập huấn về kiến thức pháp luật;

- Bảo đảm các điều kiện về tổ chức, biên chế, kinh phí cho việc triển khai thi hành pháp luật;

- Hủy bỏ quyết định ban hành trái với quy định của pháp luật; 
- Xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có hành vi vi phạm trong áp dụng pháp luật;
- Xử lý kịp thời, nghiêm minh và chính xác các vi phạm pháp luật;
- Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong thi hành pháp luật; nhân rộng điển hình, phổ biến kinh nghiệm trong việc thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật;

- Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất.
e) Về cơ chế phối hợp và việc huy động các lực lượng xã hội tham gia công tác theo dõi thi hành pháp luật: 
Để đánh giá một cách toàn diện về tình hình thi hành pháp luật ở địa phương, ngoài việc đánh giá về tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan nằm trong phạm vi quản lý, điều hành của UBND cấp tỉnh, thì việc đánh giá về tình hình thi hành pháp luật trong các cơ quan Toà án, Viện kiểm sát và các tổ chức xã hội là rất cần thiết. Do vậy, cần thiết lập cơ chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật ở địa phương theo hướng, thành lập Ban Chỉ đạo về công tác theo dõi thi hành pháp luật do Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Trưởng ban. Thành phần gồm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Toà án, Viện kiểm sát và các tổ chức đoàn thể. Hoặc thiết lập một cơ chế giao ban theo hướng, định kỳ hằng tháng UBND tổ chức giao ban về công tác theo dõi thi hành pháp luật do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chủ trì. Thành phần giao ban gồm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Toà án, Viện kiểm sát và các tổ chức đoàn thể. 
Trong giai đoạn hiện nay, sự tham gia của xã hội vào công tác quản lý nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng và mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực. Dư luận xã hội, thông tin phản hồi từ các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động của bộ máy nhà nước trong nhiều trường hợp đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động quản lý, điều hành của nhà nước, thực hiện pháp luật nghiêm minh. Vì vậy, cần xây dựng một cơ chế để tiếp nhận, phân tích và xử lý các thông tin từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Ngoài ra, theo cơ chế hiện nay, công tác theo dõi thi hành pháp luật chỉ do các cơ quan nhà nước thực hiện. Điều này dẫn đến kết quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật không thật sự bảo đảm tính khách quan. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, thì cần phải có cơ chế cộng tác viên nhằm huy động toàn thể các lực lượng xã hội và cá nhân thực hiện công tác này.
g) Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật:

- Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các văn bản có liên quan đến công tác thi hành pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy định về tổ chức, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương. 
- Trước mắt, xây dựng văn bản dưới hình thức Nghị định về công tác theo dõi thi hành pháp luật để thực hiện trong phạm vi các cơ quan quản lý và điều hành của Chính phủ. Về lâu dài, cần nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn, trong đó quy định các biện pháp mạnh mẽ để bảo đảm thi hành pháp luật của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Nghị định cần quy định về những vấn đề về phạm vi, nội dung, cách thức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Nghị định đặc biệt chú ý đến việc quy định về tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và các đoàn thể xã hội trong công tác theo dõi thi hành pháp luật.
Trên đây là kết quả khảo sát về tình hình triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. 
                                                     TỔ BIÊN TẬP
PAGE  
11

